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	TT
	Môn học
	Ngành đại học phù hợp
	Ghi chú

	1
	Âm nhạc
	Âm nhạc học; Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy; Thanh nhạc; Piano; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Nhạc Jazz; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Lý thuyết (Lý luận Âm nhạc).
	

	2
	Tin học
	Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán - Tin); Toán ứng dụng tăng cường Tiếng anh (Chuyên ngành Toán - Tin); Toán - Tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ kỹ thuật máy tính. 
	

	3
	Công nghệ
	Các ngành liên quan đến các lĩnh vực Vật lý, Hoá học, Sinh học như: Vật lý học, Hoá dược, Hoá phân tích môi trường, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng…
	

	4
	Giáo dục thể chất
	Huấn luyện thể thao, Quản lý TDTT và các ngành song môn trong đó có môn Thể dục
	

	5
	Ngoại ngữ
	Các ngành ngôn ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nhật
	




